
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CHI CỤC TIÊU CHUẨN 

ĐO LƢỜNG CHẤT LƢỢNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /BC-TĐC Bình Định, ngày     tháng  6  năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng                                                                

và cải cách tƣ pháp 6 tháng đầu năm 2020 

 

Thực hiện Công văn số 527/SKHCN-TTra ngày 19/6/2020 của Sở Khoa học 

và Công nghệ V/v báo cáo công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng và cải 

cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng báo 

cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. TÌNH HÌNH AN NINH QUỐC GIA, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI, 

THAM NHŨNG 

 1. Tình hình an ninh chính trị 

Tình hình an ninh chính trị trong cơ quan đã được triển khai thực hiện tốt. 

Chi cục đã phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở 

Khoa học và Công nghệ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được Sở giao. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức 

chấp hành pháp luật của công chức và người lao động (CC&NLĐ) được chú trọng 

với nhiều hình thức phù hợp. 

 2. Tình hình trật tự, an toàn xã hội 

 Cấp ủy và chính quyền tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ 

trương của Đảng, Nhà nước, của ngành Công an về phòng, chống tội phạm, bảo 

vệ an ninh trật tự và phòng chống cháy, nổ, thiên tai, cụ thể: Nghiêm túc thực 

hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA  ngày 27/4/2012 của Bộ Công an và Chỉ thị 

04/CT-UBND ngày 28/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định quy định về  

khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về an ninh, trật tự”. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình trật tự, an 

toàn xã hội được đảm bảo; tình hình vi phạm, tội phạm, các vụ việc về khiếu nại tố 

cáo tại cơ quan không có trường hợp nào xảy ra. 

  3. Khái quát về tình hình tham nhũng 

Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục được cấp ủy, chính 

quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá đồng bộ các giải pháp phòng 

ngừa, trên các mặt công tác: Tuyên truyền, giáo dục; xây dựng thể chế, cải cách 

hành chính; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động gắn với thực hiện quy 

chế dân chủ cơ sở…  

 4. Các vấn đề nổi cộm, bức xúc khác liên quan đến an ninh quốc gia, 

trật tự an toàn xã hội, tham nhũng: Không. 

 II. SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG, CƠ 

QUAN, ĐƠN VỊ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG 

THAM NHŨNG VÀ CẢI CÁCH TƢ PHÁP  
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1. Việc phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên; ban 

hành các văn bản thuộc thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ đạo công tác nội 

chính và phòng, chống tham nhũng 

- Tổ chức quán triệt, phổ biến cho CC&NLĐ các văn bản của cấp trên về 

công tác phòng, chống tham nhũng trong các cuộc họp tại cơ quan. 

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020 để 

triển khai thực hiện. 

2. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc của cấp ủy đảng đối với công tác 

nội chính và phòng, chống tham nhũng 

Căn cứ vào Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Sở KH&CN và 

Chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT năm 2020, Chi bộ Chi cục xây dựng 

chương trình kiểm tra, giám sát cụ thể gắn với công tác nội chính và phòng, chống 

tham nhũng.  

3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi cộm, phức tạp, bức 

xúc về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; các vụ việc, vụ án nghiêm 

trọng, phức tạp, dƣ luận xã hội quan tâm: Không. 

4. Tình hình, hoạt động và kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tƣ 

pháp: Không. 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG THAM 

NHŨNG VÀ CẢI CÁCH TƢ PHÁP 

1. Kết quả công tác nội chính: Không. 

1.1 Kết quả công tác quân sự, quốc phòng 

Cấp ủy và chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn 

diện, đảm bảo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại cơ quan; làm tốt công tác tuyên 

truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho công chức. 

1.2 Công tác bảo đảm an ninh chính trị 

1.2.1. Việc tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về bảo đảm 

an ninh quốc gia 

Cấp ủy và chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các 

chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo nhiệm vụ an 

ninh chính trị tại cơ quan. Tập trung nắm bắt tình hình từ các đơn vị, sự phản ánh 

kiến nghị của CC&NLĐ và nhân dân tại khu vực có liên quan đến hoạt động của 

cơ quan để báo cáo tham mưu đề xuất các cấp thẩm quyền giải quyết, góp phần ổn 

định tình hình, không để phức tạp xảy ra về an ninh trật tự.  

1.2.2. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối với hành vi xâm phạm an 

ninh quốc gia: Không. 

1.2.3. Kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án xâm phạm an ninh quốc 

gia: Không. 

1.3 Công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội 

1.3.1. Việc tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về bảo đảm 

trật tự an toàn xã hội 

Cấp ủy, chính quyền thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của 

Đảng, Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn xã hội đến CC&NLĐ trong cơ quan. 
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Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho Đảng viên, CC&NLĐ trong việc chấp 

hành đúng các quy định. 

1.3.2. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa vi phạm và tội phạm 

Cấp ủy, chính quyền phối hợp chặt chẽ với tổ chức đoàn thể tăng cường 

công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật của CC&NLĐ về 

phòng ngừa vi phạm và tội phạm. Mỗi CC&NLĐ tự giác, tích cực tham gia thực 

hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đấu tranh phòng, 

chống tội phạm.  

1.3.3. Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh: Không. 

1.4 Kết quả hoạt động của một số cơ quan có liên quan đến lĩnh vực nội 

chính, tư pháp: Không. 

1.5 Những vấn đề khác liên quan đến công tác nội chính: Không. 

2. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 

2.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng 

Lãnh đạo cơ quan phối hợp với đoàn thể tổ chức phổ biến quán triệt, tuyên 

truyền các văn bản về PCTN nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho CC&NLĐ 

trong cơ quan. 

2.2 Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng 

2.2.1 Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

- Đăng tải công khai, kịp thời, đầy đủ các chương trình, kế hoạch, văn bản 

về PCTN trên website và niêm yết trên bản tin của cơ quan. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt 

động của cơ quan: Công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước; việc mua sắm, sử 

dụng trang thiết bị làm việc; việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ của cơ quan và 

việc chấp hành các chế độ, định mức theo quy định. 

2.2.2 Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị 

- Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy định, Quy chế trong hoạt 

động của cơ quan phù hợp với các quy định hiện hành như: Quy chế chi tiêu nội 

bộ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; … 

- Thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong cơ quan theo quy 

định đã ban hành. 

2.2.3 Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

Lãnh đạo cơ quan thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, CC&NLĐ 

thực hiện nghiêm túc quy định tại Điều 20 Luật phòng, chống tham nhũng năm 

2018. 

2.2.4 Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị: Không. 



4 
 

2.2.5 Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và 

thanh toán không dùng tiền mặt 

 Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính; niêm yết công khai các thủ 

tục hành chính thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin và xây dựng quy trình giải quyết TTHC nội bộ, bảo đảm 

nhanh, gọn, khoa học, thuận tiện, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cho cá nhân, 

tổ chức; thanh toán lương, công tác phí qua tài khoản. 

2.2.6 Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

Thực hiện nghiêm túc các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập đối với 

công chức thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập và báo cáo công khai tài sản 

theo quy định. 

2.3. Chế độ trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trong phòng, chống tham nhũng 

2.3.1. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của 

Đảng, Nhà nước: Thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 

2018. 

2.3.2. Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu 

khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ 

trách: Không. 

2.4 Trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng: Không. 

2.5 Công tác phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực 

ngoài nhà nước: Không. 

2.6 Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng: Không. 

3. Kết quả công tác cải cách tƣ pháp: Không. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Đánh giá khái quát những ƣu điểm của công tác nội chính, phòng, 

chống tham nhũng và cải cách tƣ pháp trong kỳ báo cáo 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Chi cục đã thực hiện tốt công tác phòng, 

chống tham nhũng; không phát hiện trường hợp nào vi phạm. 

2. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân: Không. 

V. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Về sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác nội 

chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tƣ pháp 

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của 

Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, 

chống tham nhũng đến năm 2020; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 13/7/2018 của 

UBND tỉnh; các Kế hoạch của Sở KH&CN về công tác phòng, chống tham nhũng 

năm 2020. 
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- Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong công tác nội 

chính và PCTN; đề cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy và người đứng đầu trong 

việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và PCTN. 

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy và chính quyền trong 

công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng trong cơ quan, 

nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, đảng viên. Chú trọng 

công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đảng viên, CC&NLĐ trong 

việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. 

2. Công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội 

- Chủ động nắm bắt tình hình tham mưu các cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử 

lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề xảy ra về an ninh chính trị, an toàn xã hội, nhất 

là những vụ việc phức tạp liên quan đến quốc phòng, an ninh;  

- Đăng ký tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối 

tượng công chức trong cơ quan theo quy định. 

3. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; phát hiện, xử 

lý tham nhũng 

- Chấp hành tốt việc kiểm tra, giám sát PCTN của các cơ quan cấp trên, cơ 

quan chuyên ngành. 

- Thực hiện tốt việc kiểm tra nội bộ về thực hiện các chế độ, chính sách; 

mua sắm vật tư thiết bị, chi tiêu công; quản lý, sử dụng tài sản của cơ quan nhằm 

nâng cao hiệu quả sử dụng và PCTN ở cơ quan. 

- Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kiểm soát và giải quyết các TTHC 

thuộc chức năng quản lý của cơ quan theo quy định.    

- Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về tham nhũng, lãng phí. Việc xử 

lý được gắn liền với trách nhiệm cá nhân và xem xét khi bình chọn các danh hiệu 

thi đua khen thưởng. 

4. Các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tƣ pháp: Không. 

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Không./. 

 

Nơi nhận:      
- Sở KH&CN;    

- Lưu: VT, HC-TH                                                                                     

CHI CỤC TRƢỞNG 

 

   

 

Phan Ngọc Anh                                       

  



Phụ lục số 2b 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU CHỦ YẾU 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 VỀ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG 

THAM NHŨNG VÀ CẢI CÁCH TƢ PHÁP 

 

TT NỘI DUNG ĐV TÍNH KẾT QUẢ 

A CÔNG TÁC NỘI CHÍNH   

I Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác nội chính   

1 Số văn bản của Đảng, Nhà nước về nội chính được quán triệt, triển khai Văn bản 0 

2 Số văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính Văn bản 0 

3 Số cuộc giám sát, kiểm tra, đôn đốc về công tác nội chính Cuộc 0 

4 Số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự an 

toàn xã hội đã được chỉ đạo xử lý 

Vụ 0 

II Công tác bảo đảm an ninh quốc gia   

5 Số vụ việc/người xâm phạm an ninh quốc gia đã phát hiện Vụ/người 0 

6 Số vụ án/bị can xâm phạm an ninh quốc gia đã khởi tố, điều tra Vụ/bị can 0 

7 Số vụ án/bị can về an ninh quốc gia đã truy tố Vụ/bị can 0 

8 Số vụ án/bị can về an ninh quốc gia đã xét xử Vụ/bị cáo 0 

9 Số vụ/người xâm phạm an ninh quốc gia xử lý bằng hình thức khác Vụ/người 0 

III Công tác bảo đảm trật tƣ an toàn xã hội   

10 Số vụ việc/người vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính Vụ/người 0 

11 Số vụ án/bị can đã khởi tố hình sự Vụ/bị can 0 

12 Số vụ án/bị can đã truy tố Vụ/bị can 0 
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13 Số vụ án/bị cáo đã xét xử Vụ/bị cáo 0 

14 Số cuộc thanh tra đã triển khai Cuộc 0 

15 Số cuộc thanh tra đã kết thúc Cuộc 0 

16 
Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo đã thụ lý Đơn 0 

Trong đó: Số vụ khiếu kiện đông người đã thụ lý Vụ 0 

17 
Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo đã giải quyết Đơn 0 

Trong đó: Số vụ khiếu kiện đông người đã được giải quyết Vụ 0 

B CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG   

I Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác PCTN   

18 Số văn bản của Đảng, Nhà nước về PCTN được quán triệt, triển khai Văn bản  

19 Số văn bản ban hành để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN Văn bản 01 (Kế hoạch 

PCTN) 

20 Số cuộc giám sát, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN Cuộc 0 

21 Số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được chỉ đạo xử lý Vụ 0 

II Tuyên truyển, phổ biến, giáo dục về PCTN   

22 Số lớp/lượt người được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN Lớp/người 0 

23 Số tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN được ban hành Tài liệu 0 

III Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng   

24 Số cuộc kiểm tra/số cơ quan, đơn vị được kiểm tra vế công khai, minh bạch 

trong tổ chức và hoạt động 

Cuộc/đơn vị 0 

25 Số đơn vị phát hiện có vi phạm về công khai, minh bạch trong tổ chức và 

hoạt động 

Đơn vị 0 
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26 Số người đã được chuyển đổi vị trí công tác/số người phải chuyển đổi vị trí 

công tác để phòng ngừa tham nhũng theo quy định của pháp luật 

Người 0 

27 Số người đã kê khai/ số người phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định 

của pháp luật 

Người 11 

28 Số bản kê khai, thu nhập đã được công khai Bản 11 

29 Số người được xác minh tài sản, thu nhập Người 0 

30 Số người bị kết luận kê khai tài sản, thu nhập không trung thực Người 0 

31 Số người bị xử lý do vi phạm của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập Người 0 

32 Số văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ được ban hành mới Văn bản 0 

33 Số văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ được sửa đổi, bổ sung Văn bản 0 

34 Số văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ được bãi bỏ Văn bản 0 

35 Số cuộc kiểm tra/số đơn vị được kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật 

về định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

Cuộc/đơn vị 0 

36 Số đơn vị vi phạm quy định pháp luật về định mức, tiêu chuẩn, chế độ Đơn vị 0 

37 Số cuộc kiểm tra/số đơn vị được kiểm tra về việc thực hiện quy tắc ứng xử Cuộc/đơn vị 0 

38 Số người vi phạm quy tắc ứng xử Người 0 

39 Số đơn vị vi phạm quy định về tặng quà và nhận quà tặng Đơn vị 0 

40 Số người vi phạm quy định về tặng quà và nhận quà tặng Người 0 

41 Số người bị đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được 

giao do có xung đột lợi ích 

Người 0 

42 Số người bị chuyển sang vị trí công tác khác do có xung đột lợi ích trong 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao 

Người 0 
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43 Số người đứng đầu bị xử lý hình sự do để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị mình quản lý, phụ trách 

Người 0 

44 Số người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách 

Người 0 

V Phát hiện, xử lý tham nhũng   

45 Số vụ việc/người tham nhũng bị phát hiện qua tự kiểm tra của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

Vụ/người 0 

46 Số vụ việc/người tham nhũng bị phát hiện qua tự kiểm tra của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị chuyển cơ quan điều tra để xử lý 

Vụ/người 0 

47 Số vụ việc/người tham nhũng bị phát hiện qua kiểm tra của cấp ủy, tổ chức 

đảng 

Vụ/người 0 

48 Số vụ việc/người tham nhũng bị phát hiện qua kiểm tra của cấp ủy, tổ chức 

đảng chuyển cơ quan điều tra để xử lý 

Vụ/người 0 

49 Số vụ việc/người tham nhũng bị phát hiện qua công tác thanh tra Vụ/người 0 

50 Số vụ việc/người tham nhũng bị phát hiện qua công tác thanh tra, chuyển cơ 

quan điều tra để xử lý 

Vụ/người 0 

51 Số vụ việc/người tham nhũng bị phát hiện qua công tác giải quyết khiếu nại, 

tố cáo 

Vụ/người 0 

52 Số vụ việc/người tham nhũng bị phát hiện qua công tác giải quyết khiếu nại, 

tố cáo, chuyển cơ quan điều tra để xử lý 

Vụ/người 0 

53 Số vụ việc/người tham nhũng bị xử lý hành chính Vụ/người 0 

54 Số vụ án/bị can đã khởi tố về các tội danh tham nhũng Vụ/bị can 0 

55 Số vụ án/bị can đã truy tố về các tội danh tham nhũng Vụ/bị can 0 
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56 Số vụ án/bị cáo đã xét xử về các tội danh tham nhũng Vụ/bị can 0 

57 Tài sản bị thiệt hại do hành vi tham nhũng Triệu đồng 0 

58 Tài sản tham nhũng được thu hồi Triệu đồng 0 

59 Số người tố cáo tham nhũng được khen thưởng Người 0 
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